ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  LÝ TỰ TRỌNG

-----(-----

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH

GIÁO ÁN MÔN HỌC

THỰC TẬP 

TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
(

HỌC KỲ :


LỚP :


GV THỰC HIỆN :

GIÁO ÁN SỐ: 01                          Thời gian thực hiện:  3 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày      tháng     năm 20 

TÊN BÀI 1: RỜLE ÁP SUẤT CAO 
Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:
- HSSV sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:
- Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất cao trong sơ đồ mạch điện.

- Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng. 

Yêu cầu :
- Nắm rỏ chức năng các khí cụ điện đơn giản, rờle áp suất cao.
- Đo kiểm chính xác tình trạng  thiết bị.

- Thao tác nhanh, thành thạo có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............               Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu cách xác định các tiếp điểm của rờle nhiệt.

 Dự kiến HSSV kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Nhận bịết các loại khí cụ điện đơn giản.

-  Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất cao.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện, nút nhấn,contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất cao, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Rờle áp suất cao được kiểm tra, xác định.

IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	
	Diễn giảng
	2phút

	
	
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	165phút

	
	Nhận xét củng cố bài
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      15phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	
	


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 02                           Thời gian thực hiện:  3 tiết                            Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày      tháng    năm  20
TÊN BÀI 2: RỜLE ÁP SUẤT NƯỚC

Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- HSSV sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:
- Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất nước trong sơ đồ mạch điện.

- Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của relay. 
Yêu cầu :

- Nắm rỏ chức năng các khí cụ điện đơn giản, rờle áp suất nước.

- Đo kiểm chính xác tình trạng  thiết bị.

- Thao tác nhanh, thành thạo có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............               Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu cách xác định các tiếp điểm của rờle áp suất cao.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Nhận bịết các loại khí cụ điện đơn giản.

-  Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất thấp.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện, nút nhấn,contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất thấp, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Rờle áp suất nước được kiểm tra, xác định.
IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	
	Diễn giảng
	2phút

	
	
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	165phút

	
	Nhận xét củng cố bài
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      15phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của HS
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	
	


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 03                           Thời gian thực hiện:  6 tiết                            Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày      tháng    năm  20
TÊN BÀI 3: RỜLE ÁP SUẤT THẤP
Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- HSSV sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:
- Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất thấp trong sơ đồ mạch điện.

- Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng. 
Yêu cầu :

- Nắm rỏ chức năng các khí cụ điện đơn giản, rờle áp suất thấp.

- Đo kiểm chính xác tình trạng  thiết bị.

- Thao tác nhanh, thành thạo có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............               Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu cách xác định các tiếp điểm của rờle áp suất nước.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI
-  Nội dung:  

-  Nhận bịết các loại khí cụ điện đơn giản.

-  Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất thấp.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện, nút nhấn,contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất thấp, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Rờle áp suất thấp được kiểm tra, xác định.
IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	
	Diễn giảng
	2phút

	
	
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	165phút

	
	Nhận xét củng cố bài
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      15phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hs
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	
	


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 04                           Thời gian thực hiện:  3 tiết                            Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng    năm  20
TÊN BÀI 4: RỜLE ÁP SUẤT DẦU
Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- HSSV sẽ thực hiện được các trình tự thao tác:
- Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất dầu trong sơ đồ mạch điện.

- Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng. 

Yêu cầu :

- Nắm rỏ chức năng các khí cụ điện đơn giản, rờle áp suất dầu.

- Đo kiểm chính xác tình trạng  thiết bị.

- Thao tác nhanh, thành thạo có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............               Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu cách xác định các tiếp điểm của rờle áp suất thấp.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Nhận bịết các loại khí cụ điện đơn giản.

-  Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất dầu.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khị cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện, nút nhấn,contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất dầu, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Rờle áp suất dầu và các loại khí cụ điện khác được kiểm tra, xác định.
IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	
	Diễn giảng
	2phút

	
	
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	165phút

	
	Nhận xét củng cố bài
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      15phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hs
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	
	


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 5                             Thời gian thực hiện:  6 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày    tháng     năm  20 

TÊN BÀI 5: MẠCH RỜLE ÁP SUẤT CAO – THẤP

 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu các bước kiểm tra relay áp suất dầu.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch rờle áp suất cao – thấp đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút


	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 06                           Thời gian thực hiện:  6 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày         tháng     năm  20 

TÊN BÀI 6: MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA , BÁO SỰ CỐ
 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phuùt
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu các bước kiểm tra mạch relay HP?.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch bảo vệ mất pha đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	155phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 7                             Thời gian thực hiện:  10 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng       năm  20 

TÊN BÀI 7: MẠCH RỜLE ÁP SUẤT DẦU
 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu các nguyên nhân do rờle áp suất cao tác động.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch rờle áp suất dầu.

  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 8                             Thời gian thực hiện:  6 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày      tháng     năm  20 

TÊN BÀI 8: MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ HTL

 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu các bước ráp mạch áp suất dầu 
Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ:   9                           Thời gian thực hiện:  6 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày   tháng     năm  20 

TÊN BÀI 7: MẠCH BẢO VỆ BƠM NƯỚC, CÓ RELAY ÁP SUẤT NƯỚC
 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu ý nghĩa của việc giảm tải
Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch bảo vệ áp suất nước đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN
	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 10                           Thời gian thực hiện:  6 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng     năm  20 

TÊN BÀI 10: MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy nêu ý nghĩa của việc mạch bảo vệ áp suất nước.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch máy lạnh tủ đứng đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	      30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 11                          Thời gian thực hiện:  12 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng     năm  20 

TÊN BÀI 3: MẠCH MÁY ĐÁ
 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy phân tích mạch máy lạnh tủ đứng.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch điều khiển máy đá đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 12                          Thời gian thực hiện:  12 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng     năm  20 

TÊN BÀI 3: MẠCH MÁY CHILLER
 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy phân tích mạch máy đá.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch điều khiển máy chiller đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Ngày     Tháng    Năm 20                   

 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ: 13                           Thời gian thực hiện:  12 tiết                        Lớp:                                                                              

                                                        Thực hiện ngày     tháng     năm  20 

TÊN BÀI 3: MẠCH KHO LẠNH

 Mục đích : Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Lắp ráp được mạch điện và quy trình vận hành mạch.

 Yêu cầu :

- Lắp ráp được mạch điện đúng theo yêu cầu.

- Thao tác nhanh, thành thạo đi dây gọn,đep có khoa học.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. ỔN ĐỊNH LỚP                            Thời gian: 1 phút

Số HSSV vắng: …............                Tên :………………………………………………

                                                                 ………………………………………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ                  Thời gian: 5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy phân tích mạch máy chiller.

Dự kiến học sinh sinh viên kiểm tra:

	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

-  Nội dung:  

-  Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực.

-  Đo kiểm tra các khí cụ điện ,lắp ráp mạch.

-  Kiểm tra mạch khi cấp nguồn,vận hành mạch theo trình tự.

-  Đồ dùng thiết bị hướng dẫn :  Động cơ điện 3 pha nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kìm, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các loại dụng cụ khác.

-  Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tổ chức theo nhóm ( 2 SV/ Nhóm)

-  Sản phẩm ứng dụng: Mạch kho lạnh đã được đấu hoàn thành.
  IV. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A.Hướng dẫn mở dầu
	
	

	1
	Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành.
	Thuyết giảng
	1phút

	2
	Mục đích yêu cầu.
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
	Diễn trình + trực quang
	2phút

	4
	Trình tự thực hành.
	Diễn trình + Làm mẫu
	10phút

	5
	Nêu các dạng hư hỏng và sữa chửa.
	Diễn giảng
	2phút

	6
	Giáo viên thao tác mẫu.
	Thao tác mẫu + Diễn giảng
	12phút

	7
	Goi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhận xét củng cố bài
	Diễn giảng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của hSV
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

Nhắc nhỡ an toàn lao động
	Phân chia nhóm thực hành

Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc:

Nhận xét buổi thuc tập.

-Thao tác của hssv.

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng.

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau.
	Kiểm tra đánh giá

Thuyết trình
	30phút


V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN)
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 Trưởng khoa                                        Tổ Trưởng                                        Giáo viên
